
UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Số hộ Tỷ lệ %
100% hỗ trợ 

vay vốn 

Hỗ trợ  

phương tiện 

PTSX

Dạy nghề - 

tạo VL

Hỗ trợ sửa 

và làm nhà

Khác (BHYT, 

BTXH, miễn giảm 

GD-ĐT, Tư vấn PL, 

tư vấn KTSX…)

Hộ Tỷ lệ % Hộ  
Tỷ lệ % 

chung

A B 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14

          39.498           1.522          3,85   605          204   180 132                    1.278         206   0,52 1.316 3,33          

I Khu vực TT             3.801              107          2,82   10 21          21 15                         62   14 0,37 93 2,45          

1 T.T Thạch Hà 3.801 107 2,82       87 40 42 3 126 14 0,37 93 2,45          

II Khu vực NT           35.697           1.415          3,96   595 183 159 117 1.216 192         0,54   1.223 3,43          

1 Thạch Kênh 1.232           41        3,33   7 6            5 3 10 7 0,57          34 2,76          

2 Thạch Liên 1.353           40        2,96   8 2            14 1 15 10 0,74          30 2,22          

3 Việt Tiến 2.697           116        4,30   65 45          12 7 116 5 0,19          111 4,12          

4 Thạch Long 1.549           53        3,42   22 -          1 3 53 4 0,26          49 3,16          

5 Thạch Sơn 1.405           65        4,63   26 9            12 2 65 15 1,07          50 3,56          

6 Thạch Ngọc 1.150           54        4,70   7 7            5 11 54 11 0,96          43 3,74          

7 Ngọc Sơn 834              4        0,48   2 3            0 0 3 0 -             4 0,48          

8 Thạch Đài 1.782           60        3,37   18 5            7 5 25 9 0,51          51 2,86          

9 Lưu Vĩnh Sơn 3.682           140        3,80   140 27          30 13 140 18 0,49          122 3,31          

10 Thạch Xuân 1.524           67        4,40   0 -          4 9 54 13 0,85          54 3,54          

11 Tân Lâm Hương 4.325           166        3,84   81 9            3 5 155 22 0,51          144 3,33          

12 Nam Điền 2.028           91        4,49   34 20          9 14 91 13 0,64          78 3,85          

13 Tượng Sơn 1.183           39        3,30   21 3            6 7 51 10 0,85          29 2,45          

14 Thạch Thắng 1.357           58        4,27   6 -          0 2 29 6 0,44          52 3,83          

15 Thạch Văn 1.347           57        4,23   5 5            0 9 38 4 0,30          53 3,93          

16 Thạch Hội 1.336           66        4,94   12 12          12 6 66 9 0,67          57 4,27          

17 Thạch Trị 1.322           40        3,03   12 -          4 1 40 5 0,38          35 2,65          

18 Thạch Lạc 1.456           60        4,12   9 -          0 6 29 7 0,48          53 3,64          

19 Thạch Khê 1.076           42        3,90   0 -          0 2 42 7 0,65          35 3,25          

20 Thạch Hải 975              50        5,13   14 -          15 3 34 5 0,51          45 4,62          

21 Đỉnh Bàn 2.084           106        5,09   106 30          20 8 106 12 0,58          94 4,51          

KH giảm 2023

Tổng I + II

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO NĂM 2023
             (Kèm theo Kế hoạch số        /UBND, ngày       tháng        năm 2023 của UBND huyện Thạch Hà)

Dự kiến kết quả Giải pháp 

Chỉ tiêu NQ năm 2023: Trên 0,5%

T

T
Thôn Tổng hộ dân số

Hộ nghèo 2022



UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Số hộ Tỷ lệ %
100% hỗ trợ 

vay vốn 

Hỗ trợ  

phương tiện 

PTSX

Dạy nghề - 

tạo VL

Hỗ trợ sửa 

và làm nhà

Khác (BHYT, BTXH, 

miễn giảm GD-ĐT, Tư 

vấn PL, tư vấn 

KTSX…)

Hộ Tỷ lệ % Hộ  
Tỷ lệ % 

chung

A B 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14

      39.498        1.510          3,82   887            322   303 113                      1.245           249   0,63 1.261 3,19          

I Khu vực TT         3.801           198          5,21   191 52            33 11                         194   24 0,63 174 4,58          

1 T.T Thạch Hà 3.801       198 5,21      191 52 33 11 194 24 0,63 174 4,58          

II Khu vực NT       35.697        1.312          3,68   696 270 270 102 1.051 225         0,63   1.087 3,05          

1 Thạch Kênh 1.232       30        2,44   11 3              10 5 9 8 0,65          22 1,79          

2 Thạch Liên 1.353       36        2,66   15 -            14 2 20 8 0,59          28 2,07          

3 Việt Tiến 2.697       97        3,60   59 26            15 5 97 8 0,30          89 3,30          

4 Thạch Long 1.549       44        2,84   27 4 0 44 3 0,19          41 2,65          

5 Thạch Sơn 1.405       65        4,63   49 11            12 1 65 23 1,64          42 2,99          

6 Thạch Ngọc 1.150       49        4,26   11 9              9 3 49 15 1,30          34 2,96          

7 Ngọc Sơn 834          28        3,36   24 24            8 3 28 3 0,36          25 3,00          

8 Thạch Đài 1.782       48        2,69   15 5              14 3 11 8 0,45          40 2,24          

9 Lưu Vĩnh Sơn 3.682       126        3,42   126 27            42 9 126 18 0,49          108 2,93          

10 Thạch Xuân 1.524       54        3,54   2 -            2 9 41 13 0,85          41 2,69          

11 Tân Lâm Hương 4.325       138        3,19   47 7              33 19 87 21 0,49          117 2,71          

12 Nam Điền 2.028       100        4,93   59 68            3 13 100 31 1,53          69 3,40          

13 Tượng Sơn 1.183       41        3,47   6 2              2 6 37 7 0,59          34 2,87          

14 Thạch Thắng 1.357       39        2,87   10 15            3 4 30 6 0,44          33 2,43          

15 Thạch Văn 1.347       54        4,01   37 -            8 5 4 6 0,45          48 3,56          

16 Thạch Hội 1.336       56        4,19   27 16            27 3 56 7 0,52          49 3,67          

17 Thạch Trị 1.322       33        2,50   27 30            10 2 33 8 0,61          25 1,89          

18 Thạch Lạc 1.456       71        4,88   9 2              3 1 38 7 0,48          64 4,40          

19 Thạch Khê 1.076       43        4,00   0 2              2 1 37 4 0,37          39 3,62          

20 Thạch Hải 975          46        4,72   21 -            21 0 25 6 0,62          40 4,10          

21 Đỉnh Bàn 2.084       114        5,47   114 23            28 8 114 15 0,72          99 4,75          

KH giảm 2023 Dự kiến kết quả 

Tổng I + II

Chỉ tiêu NQ năm 2023: Trên 0,5%

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM CẬN NGHÈO NĂM 2023
             (Kèm theo Kế hoạch số       /UBND, ngày      tháng     năm 2023 của UBND huyện Thạch Hà)

TT Thôn
Tổng hộ dân 

số

Hộ cận nghèo 2022 Giải pháp 
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